LUYỆN TẬP QUAN HỆ GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC.
BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC.
Dạng 1: So sánh , tính các góc, các cạnh
Bài 1:  Tính chu vi của tam giác cân ABC biết 
a. AB = 5cm; AC = 12cm
b. AB = 7cm; AC = 13cm
Bài 2: 
a. So sánh các góc của tam giác PQR biết rằng PQ = 7cm; QR = 7cm; PR = 5cm
b. So sánh các cạnh của tam giác HIK biết rằng H = 750; K = 350


Bài 3:  Cho tam giác ABC có AB < AC, M là trung điểm của cạnh BC. So sánh  và  					        

Bài 4: Cho tam giác ABC tia phân giác của góc B cắt AC tại D. So sánh độ dài của AB và BC, biết  là góc tù.

Dạng 2: Chứng minh
Bài 1: 

Cho tam giác ABC,  .Trên tia đối của tia AC lấy D sao cho AD < AC. Nối B với D. Chứng minh rằng: BC > BD		
Bài 2:  Chứng minh rằng nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 300 thì cạnh góc vuông đối diện với nó bằng nửa cạnh huyền.

Bài 3:  Cho tam giác ABC (AC > AB)  tù, đường cao AH và trung tuyến AM. Chứng minh:

a.  
b. H nằm giữa B và M

Bài 4:  Cho tam giác ABC biết 	
a. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông tại A và tính số đo góc B, 
góc C.

b. Kẻ đường cao AH. Chứng minh  










Bài 5. Cho    có và là phân giác góc. Gọi  là một điểm bất kỳ thuộc cạnh  ( khác). Chứng minh 




Bài 6. Cho ,  là điểm nằm giữa  và .


a) Chứng minh  bé hơn nửa chu vi .



b)  là điểm tùy ý ở bên trong. Chứng minh tổng khoảng cách từ E đến mỗi đỉnh tam giác luôn lớn hơn nửa chu vi và bé hơn chu vi  .



c) Gọi  là diện tích . Chứng minh 


HƯỚNG DẪN GIẢI
LUYỆN TẬP QUAN HỆ GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC.
BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC.
Dạng 1: So sánh , tính các góc, các cạnh
Bài 1:  Tính chu vi của tam giác cân ABC biết 
a. AB = 5cm; AC = 12cm
b. AB = 7cm; AC = 13cm
Giải:
Tam giác ABC cân có AB = 5cm; AC = 12cm thì cạnh đáy là AB.
Thật vậy nếu cạnh bên AB = 5cm thì cạnh bên BC = 5cm
Như vậy ta có: AB + BC = 10cm < CA = 12cm  (vô lí vì trong một tam giác tổng độ dài hai cạnh bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh thứ ba)
Vậy chu vi tam giác ABC là: AB + AC + BC = 5 + 2.12 = 29 cm
b. Có thể xảy ra hai trường hợp
- Nếu AB = 7cm là cạnh đáy thì AB = BC = 13cm là cạnh bên
Khi đó chu vi tam giác ABC bằng: 7 + 2.13 = 33 cm
- Nếu AB = BC = 7cm là các cạnh bên thì AC = 13cm là cạnh đáy. Chu vi của tam giác ABC là: 13 + 2.7 = 27 cm.
Bài 2: 
a. So sánh các góc của tam giác PQR biết rằng PQ = 7cm; QR = 7cm; PR = 5cm
b. So sánh các cạnh của tam giác HIK biết rằng H = 750; K = 350
HD:

a. Xét  : PQ = QR = 7cm				      

   [image: ] cân tại Q [image: ]  

   Có: QR > PR [image: ]  	      		       
(quan hệ giữa cạnh và góc đối diện)

vậy  				            		                        

b. có   = 1800 - (750 + 350) = 1800 - 1100 = 700

Ta được  (quan hệ giữa cạnh và góc đối diện)


Bài 3:  Cho tam giác ABC có AB < AC, M là trung điểm của cạnh BC. So sánh  và  					        
Giải:
[image: ]
Vẽ tia đối của tia MA và trên đó lấy điểm D sao cho MD = MA
Xét tam giác MAB và tam giác MDC có:

   MA = MD;  (đối đỉnh)
   MB = MC (M là TĐ của cạnh BC)
Do đó: [image: ] (c.g.c)						  

Suy ra: AB = CD; 
  Ta có: AB = CD; AB < AC  [image: ] CD < CA

Xét tam giác ADC có: CD < AC [image: ]  (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)


  Có  và 


  Suy ra: >

Bài 4: Cho tam giác ABC tia phân giác của góc B cắt AC tại D. So sánh độ dài của AB và BC, biết  là góc tù.
Giải:
[image: ]

Để so sánh độ dài của AB và BC ta cần đi so sánh hai góc .

Theo giả thiết ta có:  là góc tù


  

Trong tam giác ABD ta có: (1)		         

Trong tam giác BCD ta có:  (2)
Công theo vế (1) và (2) ta được:

  

    
           

Dạng 2: Chứng minh
Bài 1: 

Cho tam giác ABC,  .Trên tia đối của tia AC lấy D sao cho AD < AC. Nối B với D. Chứng minh rằng: BC > BD		
Giải:
[image: ]
Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AD
Ta có: AE < AC (Vì AD < AC)
Nên E nằm giữa A và C
Mà BA [image: ] DE và DA = AE 			            
· [image: ] cân đỉnh B
· 
 

Ta có:   (tính chất góc ngoài của tam giác BEC)

Do đó:  

Xét tam giác BDC có: 
Suy ra: BC > BD (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác)
Bài 2:  Chứng minh rằng nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 300 thì cạnh góc vuông đối diện với nó bằng nửa cạnh huyền.
Giải:
[image: ]

Xét tam giác ABC có  
Cần chứng minh: AC = [image: ]BC			                
Trên BC lấy điểm D sao cho CD = CA

Tam giác ACD còn có:  nên là tam giác đều

  AD = AC = CD			    

Tam giác ABD có cân tại D 
suy ra AD = BE. Do đó: AC = [image: ]BC			        		         

Bài 3:  Cho tam giác ABC (AC > AB)  tù, đường cao AH và trung tuyến AM. Chứng minh:

a.  
b. H nằm giữa B và M
Giải:		
[image: ]

						        
a. Trên tia AM lấy điểm D sao cho M 
là trung điểm của AD, dễ dàng 
chứng minh được [image: ] (c.g.c)

 Suy ra  (1)
và AB = DC
Trong [image: ]có : AC > DC do AC > AB (gt)	   
Và AB = DC (c/m trên)

Nên    (2)

Từ (1) và (2) suy ra  					
b.
Có

  

Có  




Mà  vì 

 

 nằm giữa hai điểm B và M

Bài 4:  Cho tam giác ABC biết 	
a. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông tại A và tính số đo góc B, 
góc C.

b. Kẻ đường cao AH. Chứng minh  
 
Giải:
a.

   (áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau)

 vuông tại A
Vậy  tam giác ABC là tam giác vuông tại A.
b. 
[image: ]

Vì AH [image: ]BC nên  

Lại có  


 (cùng phụ với  )

Tương tự ta cũng chứng minh được  











Bài 5. Cho    có và là phân giác góc. Gọi  là một điểm bất kỳ thuộc cạnh  ( khác). Chứng minh 
HD
[image: ]





Trên  cạnh AC lấy  điểm F sao cho AF = AE. Xét  và  có chung . Do đó =(c.g.c)   => BE = EF.
Trong tam giác EFC có FC > EC – EF mà  BE = EF nên FC > EC – EB (1)
 Lại có  FC = AC – AF  mà AF = AB  nên FC = AC – AB (2)
Từ (1) và (2) suy ra AB – AC > EC – EB




Bài 6. Cho ,  là điểm nằm giữa  và .


a) Chứng minh  bé hơn nửa chu vi .



b)  là điểm tùy ý ở bên trong. Chứng minh tổng khoảng cách từ E đến mỗi đỉnh tam giác luôn lớn hơn nửa chu vi và bé hơn chu vi  .



c) Gọi  là diện tích . Chứng minh 
HD
[image: ]

a) Xét  có AD < AC + CD ( bđt tam giác)

   Xét  có AD < AB + BD ( bđt tam giác)

Cộng từng vế hai bđt trên ta được


Vậy AD bé hơn nửa chu vi .

b)Trong các  áp dụng bất đẳng thức tam giác ta có  :



Vậy tổng khoảng cách từ E đến mỗi đỉnh tam giác luôn lớn hơn nửa chu vi  .
Kéo dài BE cắt AC tại F. Áp dụng bất đẳng thức tam giác vào tam giác ABF ta được:
BF < AB + AF => BE + EF <  AB + AF (1)
Áp dụng bất đẳng thức tam giác vào tam giác EFC ta được:
EC < EF + FC (2)
Cộng từng vế của (1) với (2) ta được: BE + EF + EC < AB + AF + EF + FC
EB + EC < AB + AC. (4)
Chứng minh tương tự ta được:
 EA + EB < AC + BC (5) 
  EA + EC < AB + BC (6)
 Cộng theo từng vế của (4), (5), (6) ta được :



Vậy tổng khoảng cách từ E đến mỗi đỉnh tam giác luôn bé hơn chu vi .


c) Gọi S là diện tích , kẻ 




Khi đó  Theo bài ra ta phải chứng minh  suy ra  

Hay .
Thật vậy từ E ta kẻ EJ//BC, do AH//EK( cùng vuông góc với BC) nên ta chứng minh được EK = JH



Và  vuông tại J. Trong  vuông tại J có 

Dấu  " = " xảy ra khi .

Vậy 

oleObject3.bin

image46.wmf
¶

¶

µ

22

180

DBC

++=°


oleObject52.bin

image47.wmf
¶

¶

µ

µ

µ

221

2180

DBCAB

++=++°


oleObject53.bin

image48.wmf
µ

µ

¶

µ

µ

2

2180

ACD

AC

BCAB

Þ-=-°

Þ>

Þ>


oleObject54.bin

oleObject55.bin

image49.emf
D

B

A

C

E


image50.wmf
^


image51.wmf
BDE

D


image5.wmf
µ

90

A

=°


image52.wmf
·

·

BDEBEA

=


oleObject56.bin

image53.wmf
·

·

BEABCE

>


oleObject57.bin

image54.wmf
·

·

BDCBCD

>


oleObject58.bin

oleObject59.bin

image55.emf
30°

D

C

B

A


image56.wmf
µ

µ

90;30

AB

=°=°


oleObject60.bin

oleObject4.bin

image57.wmf
2

1


image58.wmf
µ

60

C

=°


oleObject61.bin

image59.wmf
Þ


oleObject62.bin

image60.wmf
µ

·

30;30

BBADABD

=°=°ÞD


oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

image61.emf
D

M

A

B

C

H


image6.wmf
µ

A


image62.wmf
DMC

AMB

D

=

D


image63.wmf
·

µ

BAMD

=


oleObject66.bin

image64.wmf
ACD

D


image65.wmf
µ

·

DMAC

>


oleObject67.bin

image66.wmf
·

·

BAMMAC

>


oleObject68.bin

image67.wmf
·

µ

·

·

µ

·

·

µ

·

·

µ

·

·

222

2

2180

90

AMCBBAM

AMCBBAM

AMCBBAMMACC

AMC

AMC

=+

Þ=+

Þ>+++

Þ>°

Þ>°


oleObject69.bin

oleObject5.bin

image68.wmf
·

µ

·

180

BAHBAHB

=°--


oleObject70.bin

image69.wmf
·

µ

·

180

BAMBAMB

=°--


oleObject71.bin

image70.wmf
·

·

90;90

AHBAMB

=°<°


oleObject72.bin

image71.wmf
·

90

AMC

>°


oleObject73.bin

image72.wmf
·

·

BAHBAM

Þ<


oleObject74.bin

image7.wmf
·

·

BAMMAC

>


image73.wmf
H

Þ


oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

image74.wmf
µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

µ

0

180

30

231236

30;60;90

BAABC

C

CBA

++°

=====

++

Þ=°=°=°


oleObject78.bin

image75.wmf
ABC

ÞD


oleObject79.bin

image76.emf
A

B

C

H


image77.wmf
^


oleObject6.bin

image78.wmf
µ

·

90

BBAH

+=°


oleObject80.bin

image79.wmf
·

·

90

BAHHAC

+=°


oleObject81.bin

image80.wmf
µ

·

BHAC

Þ=


oleObject82.bin

image81.wmf
·

BAH


oleObject83.bin

image82.wmf
µ

·

CBAH

=


oleObject84.bin

image8.wmf
µ

µ

µ

23

BA

C

==


oleObject85.bin

oleObject86.bin

oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject7.bin

image83.emf
D

A

B

C

E

F


image84.wmf
ABE

D


oleObject95.bin

image85.wmf
AFE

D


oleObject96.bin

image86.wmf
·

·

AF;EAE;E

ABBAFA

==


oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

image9.wmf
µ

·

µ

·

;

BHACCBHA

==


oleObject101.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject8.bin

oleObject111.bin

image87.emf
B

C

A

E

D

F

H

J

K


image88.wmf
D

AC

D


oleObject112.bin

image89.wmf
DB

A

D


oleObject113.bin

image90.wmf
DDD

2AD

D

2

AAABACBDC

ABBCAC

ABBCAC

A

+<+++

<++

++

Þ<


oleObject114.bin

image91.wmf
ABC

D


oleObject115.bin

image10.wmf
ABC

D


image92.wmf
E;E;

ACABBEC

D


oleObject116.bin

image93.wmf
E

E2(E)

E

2

ACEAC

ABEABABECEABACBC

BECEBC

ABACBC

ABECE

+>

ü

ï

+>Þ++>++

ý

ï

+>

þ

++

Þ++>


oleObject117.bin

oleObject118.bin

image94.wmf
2(A)2()

A.

EEBECABACBC

EEBECABACBC

++<++

Þ++<++


oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

image95.wmf
(),()

AHBCHBCEKBCKBC

^Î^Î


oleObject9.bin

oleObject122.bin

image96.wmf
EE

11111

.;.;..()

22222

ABCEBCABACABCEBC

SAHBCSEKBCSSSSAHBCEKBCBCAHEK

DDDDDD

==+=-=-=-


oleObject123.bin

image97.wmf
EE

1

E.

2

ABAC

SSABC

DD

+£


oleObject124.bin

image98.wmf
1

()

2

BCAHEK

-


oleObject125.bin

image99.wmf
1

E.

2

ABC

£


oleObject126.bin

image100.wmf
E

AAHEK

³-


image11.wmf
(

)

ABAC

<


oleObject127.bin

image101.wmf
AJE

D


oleObject128.bin

oleObject129.bin

image102.wmf
EEJE.

AAAHEK

³Þ³-


oleObject130.bin

image103.wmf
EAH

Î


oleObject131.bin

oleObject132.bin

oleObject10.bin

image12.wmf
AD


oleObject11.bin

image13.wmf
A


oleObject12.bin

image14.wmf
()

DBC

Î


oleObject13.bin

image15.wmf
E


oleObject14.bin

image16.wmf
AD


oleObject15.bin

image17.wmf
E


oleObject16.bin

image18.wmf
A


oleObject17.bin

image19.wmf
––

ACABECEB

>


oleObject18.bin

oleObject19.bin

image20.wmf
D


oleObject20.bin

image21.wmf
B


oleObject21.bin

image22.wmf
C


oleObject22.bin

image23.wmf
AD


oleObject23.bin

image2.wmf
·

BAM


oleObject24.bin

image24.wmf
E


oleObject25.bin

oleObject26.bin

oleObject27.bin

image25.wmf
S


oleObject28.bin

oleObject29.bin

image26.wmf
EE

1

E..

2

ABAC

SSABC

DD

+£


oleObject30.bin

oleObject1.bin

image27.wmf
PQR

D


oleObject31.bin

image28.wmf
PQR

D

Þ


image29.wmf
Þ


image30.wmf
µ

µ

RP

=


oleObject32.bin

image31.wmf
Þ


image32.wmf
µ

µ

PQ

>


oleObject33.bin

image33.wmf
µ

µ

µ

RPQ

=>


image3.wmf
·

MAC


oleObject34.bin

image34.wmf
I

$


oleObject35.bin

image35.wmf
µ

µ

HIKIKHKHI

>>Þ>>

$


oleObject36.bin

oleObject37.bin

oleObject38.bin

image36.emf
D

M

A

B

C


image37.wmf
·

·

AMBDMC

=


oleObject39.bin

oleObject2.bin

image38.wmf
MDC

MAB

D

=

D


image39.wmf
·

·

BAMMDC

=


oleObject40.bin

image40.wmf
·

·

MACMDC

<


oleObject41.bin

oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

oleObject46.bin

image4.wmf
·

BDC


image41.emf
1

2

2

1

D

B

A

C


image42.wmf
µ

µ

CA

Ã


oleObject47.bin

oleObject48.bin

image43.wmf
¶

2

90

D

Þ>°


oleObject49.bin

image44.wmf
¶

2

2180

D

Þ>°


oleObject50.bin

image45.wmf
¶

µ

µ

21

DBA

=+


oleObject51.bin

